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STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ STT TÊN ĐƯỜNG TỪ ĐEN GIÁ 
1 2 3 4 -• » 5 

1 CẦM BÁ THƯỚC TRỌN ĐƯỜNG - • ' — 7.800 
2 CAO THẮNG , , PHAN ĐÌNH PHÙNG NGUYỄN VĂN TRỖI 10.300 
3 CHIẾN THẮNG ; TRỌN ĐƯỜNG 6.900 
4 CÔ BẮC TRỌN ĐƯỜNG ' 10.300 
5 CÔ GIANG ; TRỌN ĐƯỜNG 11.000 
6 CÙLAÓ TRON ĐƯỜNG 12.000 
7 ĐƯY TÂN TRỌN ĐƯỞNG , 10.800 
8 ĐẶNG THAI MAI TRỌN ĐƯỜNG 8.600 

9 ĐẶNG VĂN NGỮ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN KÊNH NHIÊU LỘC 13.700 

10 ĐÀO DUY ANH TRỌN ĐƯỜNG : 15.600 
11 ĐÀO DUY TỪ " TRỌN ĐƯỜNG 10.300 
12 ĐÕ TẢN PHONG . TRỌN ĐƯỜNG 10.300 
13 ĐOÀN THỊ ĐIỀM TRỌN ĐƯỜNG , 13.700 

14 
ĐƯỜNG NỘI Bộ KHƯ DÂN 
Cư RẠCH MIỄƯ (PHƯỜNG 2, 
PHƯỜNG 7) 

HOA CAU, HOA LAI, 
HOA THỊ, HOA HUỆ 13.700 

14 
ĐƯỜNG NỘI Bộ KHƯ DÂN 
Cư RẠCH MIỄƯ (PHƯỜNG 2, 
PHƯỜNG 7) 

HOA LAN, HOA MAI, 
HOA TRÀ, HOA CÚC, 
HOA SỮA, HOA SỨ,. 
HOA GIẤY, HOA HỔNG, 
ĐƯỜNG 11 

14.200 14 
ĐƯỜNG NỘI Bộ KHƯ DÂN 
Cư RẠCH MIỄƯ (PHƯỜNG 2, 
PHƯỜNG 7) 

HOA PHƯƠNG ... • " ' 15.000 

15 HỒ BIÊU CHÁNH 
NGUYỄN VĂN TRỖI HUỲNH VĂN BÁNH 14.300 

15 HỒ BIÊU CHÁNH 
HUỲNH VĂN BÁNH GIÁP QUẬN 3 8.800 

16 HOÀNG HOA THÁM TRỌN ĐƯỜNG 6.900 
17 HỒ VĂN HUÊ TRỌN ĐƯỜNG 17.200 
18 HOÀNG DIỆU . TRỌN ĐƯỜNG 13.700 
19 HOÀNG MINH GIÁM 1; TRỌN ĐƯỜNG 13.700 
20 HOÀNG VĂN THỤ, TRỌN ĐƯỜNG 17.200 

21 HUỲNH VÃN BÁNH 
PHAN ĐÌNH PHỪNG NGUYỄN VĂN TRỖI . 15.000 

21 HUỲNH VÃN BÁNH NGUYỄN VĂN TRỒI LEVANSY • 17.200 21 HUỲNH VÃN BÁNH 
LÊ VĂN SỸ . ĐẶNG VĂN NGỮ 13.700 

22 KỶ CON TRỌN ĐƯỜNG 7.800 

Trang 1 



STT TÊN ĐƯỜNG . , V , ĐOAN ĐI LTỜNG -" Ề 
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1:1800 23 LAM SƠN 1 / TRỌN ĐƯỜNG , .7 ' \ f 1 -í * 
* * :5 

1:1800 
24 LÊ QUÝ ĐÔN TRỌN ĐƯỜNG - t , —-' ' . %, *í- S"'H •% ,y 10.300 
25 LÊ Tự TÀI TRỌN ĐƯỜNG S.600 
26 LÊ VĂN SỸ V , TRỌN ĐƯỜNG ' - - - " - 18.900 
27 MAI VĂN NGỌC ~ ' : TRỌN ĐƯỜNG , 7.800 
28 NGÔ THỜI NHIỆM TRỌN ĐƯỜNG ..-7,800 
29 NGUYỄN. CÔNG HOAN TRỌN ĐƯỜNG - 10.300 

30 NGUYỄN KIỆM 
NGÃ 4 PHỦ NHUẬN .. ĐƯỜNG SẮT - ! ...15.600 

30 NGUYỄN KIỆM 
ĐƯỜNG SẮT GIÁP QUẬN GÒ VÁP c5

 '•
 

o
 

' 31 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU , 
NGUYỄN KIỆM PHAN XÍCH LONG 10.800 

' 31 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU , 
PHAN XÍCH LONG THÍCH QUẢNG ĐỨC 7.800 

,32 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG : 10.800 
33 NGUYỄN LÂM " TRỌN DƯỜNG -ỉ 7.300 

' 3 4  NGUYỄN THỊ HƯỲNH , 
NGƯỴỄN TRỌNG TUYỀN NGUYỄN VĂN TRỖI 12.000 

' 3 4  NGUYỄN THỊ HƯỲNH , 
NGUYỄN VĂN TRÕI NGUYỄN ĐÌNH' : 

GHÍNH 10.300 

35 .. NGUYỄN THƯỢNG HIỀN TRỌN ĐƯỜNG , -  .  . . .  - V- - 8.600 

36 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN- PHAN ĐÌNH PHÙNG GIAP QUẠN TAN 
BÌNH . 14.500 

37 NGUYỄN TRƯỜNG Tộ TRỌN £)ƯỜNG . 7.800 
38 NGUYỄN VĂN ĐẬU . : TRỌN E)ƯỜNG : 12.800 

39 NGUYỄN VĂN TRÕI 
CẰỰCÔNGLÝ ' NGUYỄN TRỌNG 

TUYẾN •. 26.400 
39 NGUYỄN VĂN TRÕI 

NGUYỀN TRONG TUYỂN HOÀNG VÃN THỤ í 26.400 

40 NHIÊU Tứ . TRỌN £>ỮỜNG . bo o
 

o
 

41 PHAN ĐẮNG LƯU TRỌN ĐƯỜNG 17.600 
42 PHAN ĐÌNH PHÙNG , TRỌN ĐỬỜNG : 20.600 

43 PHAN TÂY HỔ -
CẰMBÁTHƯỠC NI1ỈÊU TỨ . . ?s ; 7.800 

43 PHAN TÂY HỔ -
NHIÊU TỨ . . KHƯ DÂN Cư RÁCH 

MIẺU " ' , ' , "" 1 li.ŨỌŨ 
44 PHAN XÍCH LONG NGU YỄN ĐÌNH CHỊÊƯ PHAN ĐĂNG LƯU ; 13.7Ọ0 

•+ •• • • - - * 
PHAN ĐĂNG LƯU GIÁP QU ẬN BÌNH 

THANH 17.600 
45 PHÙNG-VĂN CUNG TRỌN ĐƯỜNG ' 8.600 
46 THÍCH QUẢNG ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG r 12.800 
47 TRẰN CAO VÂN ' TRỌN ĐƯỜNG 10.300 
48 TRẦN HỮU TRANG TRỌN ĐƯỜNG 10300 
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, STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐI J*ỜNG GIÁ , STT TÊN ĐƯỜNG TỪ ĐEN GIÁ 
1 2 3 4 5 

49 TRẦN HUY LIỆU TRỌN ĐƯỜNG 17.600 

50 TRẦN KỂ XƯƠNG 
PHAN ĐĂNG LƯU KHU DÂN CƯ RẠCH 

MIỄƯ 9.50Ơ 
50 TRẦN KỂ XƯƠNG KHU DÂN CƯ RẠCH 

MIỄU 12.800 

51 TRẦN KHẮC CHÂN TRỌN ĐƯỜNG 9.500 

52 TRƯƠNG QUỐC DUNG HOÀNG VĂN THỤ HOÀNG DIỆU 12.800 
52 TRƯƠNG QUỐC DUNG 

HOÀNG DIỆU TRẦN HỮU TRANG 10.800 

53 TRƯỜNG SA (VEN KÊNH 
NHIÊU LỘC THỊ NGHÈ) TRỌN ĐƯỜNG 12.000 

54 HONG HA RANH QUẬN TÂN BÌNH HOÀNG MINH GIÁM 9.000 

HOÀNG MINH GIÁM HEM 553 NGUYEN 
KIỆM 8.000 

55 PHO QUANG RANH QUẬN TÂN BÌNH ĐAO DUY ANH 10.300 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

Trang 3 


